
1) Arpanet là? 

a) Tiền thân của Internet 

b) Một chuẩn mạng cục bộ (LAN) 

c) Một chuẩn mạng diện rộng (MAN) 

d) Mô hình phân tầng 

2) Mạng Lan là mạng kết nối các máy tính 

a) Ở cách nhau một khoảng cách lớn 

b) Cùng một hệ điều hành 

c) Ở gần nhau 

d) Không dùng chung một giao thức Mạng  

3) Wan là mạng kết nối các máy tính 

a) Ở cách nhau một khoảng cách lớn 

b) Cùng một hệ điều hành 

c) Ở gần nhau 

d) Không dùng chung một giao thức 

4) Mô hình Pee To Pee là mô hình 

a) Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng 

b) Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ 

c) Mạng đường thẳng 

d) Mạng hình sao 

5) Mô hình Client - Server là mô hình 

a) Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng 

b) Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ 

c) Mà máy trạm đóng vai trò là máy phục vụ 

d) Mạng hình sao 

6) Ai là chủ của mạng Internet? 

a) Các chính phủ 

b) Nước Mỹ 

c) Các công ty và tập đoàn lớn 



d) Tất cả chúng ta 

7) HTTP là chữ viết tắt của? 

a) Hyperlink Text Transfer Provider 

b) HyperText Transfer Protocol 

c) HyperText Transfer Provider  

d) Tất cả các câu trên đều đúng. 

8) ISP là gì? 

a) Là nhà cung cấp cổng truy cập Internet cho các mạng. 

b) Là nhà cung cấp thông tin trên Internet. 

c) Là nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

d) Tất cả đều đúng. 

9) Chọn phát biểu đúng về Hyperlink 

a) Là nội dụng được thể hiện trên (văn bản, âm thanh, hình ảnh) 

b) Hyperlink có nghĩa là một siêu liên kết 

c) Là địa chỉ của 1 trang Web. 

d) Tất cả các câu trên đều sai. 

10) FTP là chữ viết tắt của 

a) Fiber Transfer Provider 

b) File Transfer Protocol 

c) Free Transfer Provider 

d) Tất cả các câu trên đều sai. 

11) Internet dùng giao thức nào? 

a) IPX/SPX 

b) TCP/IP 

c) Cả a, b đều sai 

d) Cả a, b đều đúng 

12) Chọn phát biểu đúng về nhất về URL 

a) Là một máy một máy chủ tìm kiếm. 

b) Là các máy một máy chủ tìm kiếm. 



c) Được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. 

d) Tất cả các câu trên đều sai. 

13) Địa chỉ URL một website có thể có______________ 

a) Nhiều hơn một địa chỉ 

b) Chỉ duy nhất một địa chỉ 

c) Chỉ duy nhất một web browser 

d) Chỉ duy nhất một IP  

14) Chọn phát biểu đúng về nhất về Internet Protocol. Là … 

a) Các công ty quản lý Internet 

b) Các địa chỉ trang web trên Internet 

c) Nhà quản lý Internet 

d) Giao thức kết nối internet 

15) Chọn phát biểu đúng về địa chỉ IP 

a) Địa chỉ IP dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet. 

b) Địa chỉ IP bao gồm 32 bit được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cách nhau bằng dấu 

chấm (.). 

c) Câu a và b đều đúng. 

d) Câu a và b đều sai. 

16) Các nhà cung cấp dịch vụ Internet được viết là 

a) IIS 

b) IAP 

c) TCP 

d) ISP 

17) HTTP là gì? 

a) Là giao thức truyền siêu văn bản. 

b) Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web. 

c) Là tên của trang web. 

d) Là địa chỉ của trang Web. 

18) TCP/IP được viết tắt từ: 



a) Transmission Control Protocol / Internet Protocol. 

b) Transmission Control Panel / Internet Protocol. 

c) Transaction Control Prototype / Internet Prototype. 

d) Transmission Control Protocol / Internet Prototype. 

19) TCP có mấy tầng? 

a) 3 tầng  

b) 4 tầng  

c) 5 tầng 

d) 7 tầng 

20) Tầng nào dưới đây thuộc giao thức TCP/IP ? 

a) Tầng truy cập mạng 

b) Tầng Internet 

c) Tầng giao vận  

d) Tầng vật lý 

21) Trong các thuật ngữ dưới, những thuật ngữ nào không chỉ bộ giao thức? 

a) TCP/TCP 

b) NetBEUI 

c) LAN/WAN 

d) IPX/SPX 

22) Chọn một địa chỉ IP đúng ?  

a) 10.16.200.200 

b) 192.168.1.275 

c) 300.20.1.255 

d) 172.193.260.0 

23) Chọn phát biểu đúng nhất về TCP/IP 

a) Là một địa chỉ Internet 

b) Là một địa chỉ trang Web 

c) Các máy tính có kết nối Internet 

d) Là một bộ các giao thức truyền thông liên mạng 



24) Chọn phát biểu đúng về Email 

a) Là phương thức truyền tập tin từ máy này đến máy khác trên mạng. 

b) Là dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống máy tính khác trên mạng. 

c) Là dịch vụ cho phép ta gởi và nhận thư điện tử. 

d) Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet. 

25) Chọn một địa chỉ Email đúng cú pháp? 

a) cuibap.com.vn 

b) cuibap.email.com 

c) cuibap@abcd.com 

d) cuibap.@abcd.vn 

26) Dung lượng lưu trử tối đa của một tài khoản email không tính phí google là: 

a) 15GB 

b) 4GB 

c) 1024MB 

d) 1TB  

27) Chọn phát biểu đúng về Email 

a) Là phương thức truyền tập tin từ máy này đến máy khác trên mạng. 

b) Là dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống máy tính khác trên mạng. 

c) Là dịch vụ cho phép ta gởi và nhận thư điện tử. 

d) Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet. 

28) Phần mềm nào sau đây có thể cho phép nhận và gủi Email 

a) Microsoft File Explorer 

b) Microsoft Access 

c) Windows Fax and Scan 

d) Microsoft Outlook 

29) Tính năng attach file trong Email giúp ta có thể… 

a) Xóa virus ra khỏi Email 

b) Đính kèm file khi gửi Email 

c) Xóa các file đính kèm lỗi 



d) Đính kèm thư mục 

30) Khi nhận được một email trong đó có nhiều người cùng nhận, muốn trả lời tất cả bằng 

cách 

a) Forward 

b) Reply 

c) Forward All 

d) Reply All 

31) Khi nhận được một email muốn gửi email cho một người khác bằng cách 

a) Forward 

b) Reply 

c) Forward All 

d) Reply All 

32) Chọn phát biểu không sai về tính năng attach file trong Email 

a) Đính kèm <3 file (text, pic, xlsx), dung lượng <5MB 

b) Đính kèm tất cả các file và thư mục 

c) Đính kèm <3 file, dung lượng >100MB 

d) Đính kèm tất cả các file và thư mục 

33) Quá trình attach file các file từ một máy tính lên email  

a) Uploading  

b) Forwarding 

c) FTP 

d) Downloading 

34) Tính năng Bcc khi gửi email cho nhiều người 

a) Danh sách Bcc là những người không được nhận 

b) Những người nhận email không thể trả lời email 

c) Người nhật không biết những được nhận 

d) Tất cả đều sai 

35) Chương trình dùng để xem nội dung các trang web được gọi là: 

a) Bộ soạn thảo nội dung web 



b) Phần mềm tiện ích 

c) Phần mềm hệ thống 

d) Trình duyệt web 

36) Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Internet Explorer dùng để: 

a) Đi đến cửa sổ kế tiếp 

b) Đi đến trang web tiếp theo trong các trang web đã duyệt qua 

c) Đi đến trang web cuối cùng được mở 

d) Quay lại cửa sổ trước đó 

37) Nút Back trên các trình duyệt Web dùngđể? 

a) Quay trở lại trang Web trước đó 

b) Quay trở lại cửa sổ trướcđó 

c) Quay trở lại màn hình trướcđó 

d) Đi đến trang Web tiếp theo 

38) Muốn lưu trữ các địa chỉ yêu thích Web (Browser) Internet Explorer, ta sử dụng chức 

năng: 

a) Add link 

b) Add Bookmark 

c) Add to Favorites 

d) Organize Favorites 

39) Tính năng Cc và Bcc khác nhau khi gửi email cho nhiều người 

a) Cc người nhận biết những ai nhận, Bcc là những người không được nhận 

b) Bcc người nhận biết những ai nhận, Cc không biết những được nhận 

c) Cc và Bcc giống nhau. 

d) Cc người nhận biết những ai nhận, Bcc không biết những được nhận 

40) Spam là gì email? 

a) Là việc gửi hàng loạt thư email đến nhiều người 

b) Là một loại virus 

c) Là một chương trình duyệt email 

d) Là một Server email 



41) Khi gủi email mục Subject dùng để điền 

a) Trang chủ email 

b) Tiêu đề của búc thư 

c) Địa chỉ người nhận 

d) Tất cả đều đúng 

42) Trong khi soạn thảo email nếu muốn gởi kèm file chúng ta bấm vào nút 

a) send 

b) copy 

c) attach 

d) file/save 

43) Microsoft Edge là gì? Chọn câu trả lời đúng 

a) Là một Web Browser chạytrên Windows10 

b) Là một phiên bản mới của hệ điều hành Windows 

c) Là một chương trình quản trong bộ Microsoft Office 2016 

d) Tất cả đều sai. 

44) Internet Explorer ta có thể mở một trang chủ.bằng cách 

a) Ctrl+Shift+H 

b) Ctrl+Shift+Home 

c) Alt+Home 

d) Shift+Home 

45) Phần mềm nào sau đây có thể cho phép nhận và gủi Email 

a) Microsoft File Explorer 

b) Internet Explorer 

c) Microsoft Edge 

d) Câu B và C 

46) Khi nói đến giao thức mạng thuật ngữ FTP được hiểu là 

a) Giao thức truyền file 

b) Giao thức của công ty FPT Internet 

c) Fiber Transfer Port 



d) Tất cả các câu trên đều sai 

47) HTTP là giao thức ________. 

a) Tầng ứng dụng 

b) Tầng vận chuyển 

c) Tầng mạng 

d) Không có câu nào đúng 

48) _____ cho phép bạn kết nối và đăng nhập vào một máy tính từ xa 

a) Telnet 

b) FTP 

c) HTTP 

d) Tất cả đều sai 

49) Cú pháp đúng để viết vào trình duyệt web để Telnet đến www.sanfoundry.com là 

a) telnet//www.sanfoundry.com 

b) telnet:www.sanfoundry.com 

c) telnet://www.sanfoundry.com 

d) telnet www.sanfoundry.com 

50) Telnet là  

a) Television on net 

b) Network of Telephones 

c) Remote Login 

d) Teleshopping site 

51) Trang web động là  

a) Người dùng không thể chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu được 

b) Người dùng có thể đăng tin mới, chỉnh sửa tin và chỉnh sửa danh mục. 

c) Trang web dùng các ảnh động 

d) Tất cả đều sai 

52) Một trình duyệt web là gì? 

a) Chương trình có thể hiển thị một trang web 

b) Chương trình dùng để xem các tài liệu html 



c) Người sử dụng để truy cập vào các nguồn tài nguyên của internet 

d) Tất cả đều đúng 

53) WWW là chữ viết tắt của 

a) World Wide Web  

b) World Wide Word 

c) World Wide Wood 

d) Không có câu nào đúng 

 


